
 

 

 

GIẤY PHÉP LƯU THÔNG  

PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ VÀ  

VẬT LIỆU, CẤU KIỆN NGĂN CHÁY, CHỐNG CHÁY 
__________________________________ 

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29 tháng 11 

năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ; 

Xét đề nghị của Công ty TNHH Công nghệ Quốc tế Fire-X về việc cấp Giấy phép 

lưu thông đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu 

kiện ngăn cháy, chống cháy tại văn bản số: 2026/08/18, ngày 18 tháng 8 năm 2026; 

Căn cứ kết quả thử nghiệm phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, 

cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy tại giấy chứng nhận phê duyệt 

sản phẩm số 1159h cấp lần 2 ngày 30/8/2022, số 1426c-(cl-2) cấp lần 4 ngày 

24/7/2025, số 1426d-(cl-2) cấp lần 2 ngày 04/11/2022 của Tổ chức Bre Global 

Ltd và giấy chứng nhận phê duyệt sản phẩm an toàn phòng cháy chữa cháy số 

APF-2148 và số APF-2170 cấp ngày 17/04/2026 của Tổ chức AGAI 

Technological Center S.A. (APPLUS) 

PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ 

CÔNG AN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CẤP PHÉP: 

Mẫu: Phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ghi tại trang 02-04 

của Công ty TNHH Công nghệ Quốc tế Fire-X, địa chỉ: Số 2 ngõ 18, phố Tây Kết, 

phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội. 

Phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, vật liệu, cấu kiện ngăn 

cháy, chống cháy được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu theo mẫu đã được cấp giấy 

phép thì được phép lưu thông trên thị trường./. 

  

Nơi nhận: 
- Công ty TNHH Công nghệ Quốc tế Fire-X; 

- Cục Cảnh sát PCCC và CNCH; 

- Đ/c Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, Đ2, (Dũng, 5b). 260818-00033. 

 KT.TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Thượng tá Hồ Công Bình 

CÔNG AN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

PHÒNG CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH 

 

Số: .......... /PCCC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng 8 năm 2026 

Mẫu số PC21 



2 

BẢNG THỐNG KÊ 

PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ 

VÀ VẬT LIỆU, CẤU KIỆN NGĂN CHÁY, CHỐNG CHÁY 

ĐƯỢC PHÉP LƯU THÔNG 
(Kèm theo Giấy phép lưu thông số ............./PCCC ngày.......tháng 8 năm 2026 của 

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an Thành phố Hồ Chí Minh) 
_____________________________________ 

 

TT 

Tên, ký, mã 

hiệu phương 

tiện 

Thông số kỹ thuật 
Nơi sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Tiêu chuẩn, 

quy chuẩn 

kỹ thuật áp 

dụng đã 

được công 

bố 

Ghi chú 

01 

Tủ trung tâm 

báo cháy địa 

chỉ 2 loop, 

510 địa chỉ, 

ký, mã hiệu: 

SEC3002 

- Nguồn điện lưới: 230VAC  

(-15%, + 10%). 47 ⁓ 63 Hz, dòng tối 

đa 0.8A; 

- Cầu chì nguồn lưới: T3.15AL250V; 

- Điện áp hoạt động: 18.5 ⁓ 30VDC; 

- Cáp nguồn khuyến nghị: Cáp nguồn 

tiêu chuẩn/màu đen, tiết diện 0.75 

mm2; 

- Công suất định mức: Imax.a=1.2A; 

Imax.b=2.6A; Imin=0.65A; 

- Dòng sạc tối đa: 1.2A; 

- Dòng cấp ắc quy tối đa: 4A (khi mất 

nguồn điện lưới); 

- Điện trở nội tối đa của ắc quy: 1.5Ω; 

- Cầu chì ắc quy: F8AL250V; 

- Cáp ắc quy khuyến nghị: 14AWG; 

- Dòng tĩnh (toàn tải): <0.4A; 

- Kích thước (Rộng x Cao x Sâu): 

430x560x170mm; 

- Khối lượng (chưa gồm ắc quy): 14kg; 

- Nhiệt độ hoạt động: 00C ⁓ 450C; 

- Độ ẩm tương đối: ≤95%, (400C ± 20C, 

không ngưng tụ). 

Shenzhen 

HTI 

Sanjiang 

Electronics 

CO.,LTD/ 

Trung 

Quốc 

2026 

EN54-

2:1997 + 

A1:2006; 

EN54-

4:1997 + 

A1:2002 + 

A2:2006  

Dựa theo giấy chứng 

nhận phê duyệt sản 

phẩm số 1159h cấp 

lần 2, ngày 

30/08/2022 của Tổ 

chức Bre Global Ltd 

02 

Đầu báo 

cháy khói 

quang kiểu 

điểm, loại 

địa chỉ, ký, 

mã hiệu: 

A9030T 

- Nguồn điện hoạt động: Loop 24V 

(18V ⁓ 28V); 

- Dòng điện chờ: <0.3m.A; 

- Dòng điện báo động: <1.5mA (không có đèn 

báo phụ), : <3.5mA (có đèn báo phụ); 

- Đèn LED báo cháy: Màu đỏ, nhấp 

nháy khi thăm dò, sáng liên tục khi 

báo cháy; 

- Ngõ ra đèn báo phụ: Ngõ ra có phân 

cực, kết nối trực tiếp với đèn báo phụ 

(tích hợp sẵn điện trở 10kΩ mắc nối 

tiếp, dòng điện đầu ra tối đa 2mA), 

đèn chỉ thị màu đỏ sẽ nhấp nháy ở 

trạng thái giám sát hoặc sáng liên tục 

Shenzhen 

HTI 

Sanjiang 

Electronics 

CO.,LTD/ 

Trung 

Quốc 

2026 
EN54-

7:2018  

Dựa theo giấy chứng 

nhận phê duyệt sản 

phẩm số 1426c-(cl-

2) cấp lần 4, ngày 

24/07/2025 của Tổ 

chức Bre Global Ltd 
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ở trạng thái báo cháy; 

- Lập trình: Cài đặt địa chỉ bằng 

phương thức điện tử; 

- Phạm vi lập trình: Chiếm 1 địa chỉ 

trong khoảng 1 ⁓ 324; 

- Đấu dây: Loop: hai dây, không phân 

cực; 

- Nhiệt độ môi trường: -100C ⁓ +550C; 

- Độ ẩm tương đối: ≤95% không 

ngưng tụ; 

- Vật liệu vỏ: ABS; 

- Kích thước: Đường kính 100mm, 

chiều cao 58mm (kèm đế); 

- Khoảng cách lỗ lắp đặt: 44.5mm ⁓ 

64.3mm; 

- Khối lượng: khoảng 128g (kèm đế). 

03 

Nút ấn báo 

cháy loại địa 

chỉ, ký, mã 

hiệu: 

A9060T 

- Nguồn điện hoạt động: Loop 24V 

(18V ⁓ 28V); 

- Dòng điện chờ: < 0.3 mA; 

- Dòng điện báo động :  < 2 mA; 

- Đèn chỉ thị: Đèn chỉ thị báo động 

màu đỏ nhấp nháy khi ghi dữ liệu, 

sáng liên tục khi nhấn nút; 

- Loại bộ phận kích hoạt: Tái sử dụng 

được; 

- Chế độ kích hoạt: Ấn bộ phận dễ vỡ 

bằng tay; 

- Chế độ khôi phục: Khôi phục thủ 

công bằng chìa khoá chuyên dụng; 

- Chế độ lập trình: Cài đặt địa chỉ 

bằng phương thức điện tử; 

- Dải địa chỉ: Một địa chỉ trong 

khoảng 1 ⁓ 324; 

- Đấu dây: Hai dây không phân cực; 

- Loại: Loại A, trong nhà; 

- Cấp bảo vệ: IP43; 

- Nhiệt độ môi trường: -100C ⁓ +550C; 

- Độ ẩm tương đối: ≤95% không 

ngưng tụ; 

- Vật liệu vỏ: ABS; 

- Kích thước (DxRxC): 90x90x42 mm 

(chiều cao tổng thể), 90x90x23 mm 

(kích thước phần lộ ra sau khi lắp đặt); 

- Khoảng cách lỗ lắp đặt: 60mm ⁓ 

62.5 mm; 

- Khối lượng: Khoảng 95g. 

Shenzhen 

HTI 

Sanjiang 

Electronics 

CO.,LTD/ 

Trung 

Quốc 

2026 

EN54-

11:2001 + 

A1:2005  

Dựa theo giấy chứng 

nhận phê duyệt sản 

phẩm số 1426d-(cl-

2) cấp lần 2, ngày 

04/11/2022 của Tổ 

chức Bre Global Ltd 

04 

Đầu báo 

cháy nhiệt 

kiểu điểm, 

loại thường, 

ký, mã hiệu: 

C9021T 

- Nguồn điện hoạt động: DC 24V 

(DC18V ⁓ DC30V); 

- Dòng điện chờ: < 50µA @DC24V; 

- Dòng điện báo cháy:  1 mA ⁓ 20 mA 

@DC24V;  

- Phương thức đấu dây: Không phân 

cực, hai dây; 

Shenzhen 

HTI 

Sanjiang 

Electronics 

CO.,LTD/ 

Trung 

Quốc 

2026 

EN54-

5:2017 + 

A1:2018  

Dựa theo giấy chứng 

nhận phê duyệt sản 

phẩm số APF-2148 

ngày 17/04/2026 của 

Tổ chức LGAI 

Technological 

Center S.A. 
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- Chỉ thị hoạt động: Đèn chỉ thị màu 

đỏ sẽ nhấp nháy trong trạng thái giám 

sát, hoặc sáng liên tục trong trạng thái 

báo cháy; 

- Hạng sản phẩm: A2 (Nhiệt độ đáp 

ứng tĩnh: 540C đến 700C); 

- Cấp bảo vệ: IP30; 

- Môi trường hoạt động: trong nhà, 

nhiệt độ: -100C ⁓ +500C; 

- Độ ẩm tương đối: ≤95% (400C ±20C, 

không ngưng tụ); 

- Kích thước: Đường kính 100mm, 

chiều cao 47mm (chưa gồm đế), chiều 

cao 60mm (kèm đế); 

- Khối lượng: khoảng 70g (chưa gồm 

đế), khoảng 110g (kèm đế DZ-912). 

(APPLUS) 

05 

Nút ấn báo 

cháy, loại 

thường, ký, 

mã hiệu: 

C9060T 

- Chế độ hoạt động: Hệ thống bus hai 

dây; 

- Điện áp hoạt động: DC24V; 

- Dòng điện giám sát: 0mA; 

- Dòng điện tác động :  < 30 mA; 

- Bộ phận khởi động: Tấm ấn bằng 

nhựa có thể đặt lại, có thể đặt lại thủ 

công bằng dụng cụ chuyên dụng sau 

khi bị ấn xuống; 

- Chế độ khởi động: Ấn vào tấm ấn 

bằng tay; 

- Đèn chỉ thị: Đèn chỉ thị báo động sẽ 

không sáng khi ở trạng thái bình 

thường và duy trì sáng khi ở trạng thái 

báo động; 

- Nhiệt độ hoạt động: loại trong nhà, 

nhiệt độ: -100C ⁓ +550C; Độ ẩm 

tương đối: ≤95% (400C ±20C, không 

ngưng tụ); 

- Khối lượng: Khoảng 105g (kèm đế). 

Shenzhen 

HTI 

Sanjiang 

Electronics 

CO.,LTD/ 

Trung 

Quốc 

2026 

EN54-

11:2001; 

EN54-

11:2001 + 

A1:2005  

Dựa theo giấy chứng 

nhận phê duyệt sản 

phẩm số APF-2170 

ngày 17/04/2026 của 

Tổ chức LGAI 

Technological 

Center S.A. 

(APPLUS) 

* Công ty TNHH Công nghệ Quốc tế Fire-X có trách nhiệm khai báo và chịu trách nhiệm về tính chính 

xác của thông tin khai báo; chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, phương tiện PCCC, CNCH nhập 

khẩu, phân phối, lưu thông trên thị trường theo các thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp 

dụng đã được công bố.. 
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